
N 1 N 2 N 3 N 4 Đọc

1 11121602001 Nguyễn Thị Mai Anh 061294 110516021 1

2 21131602061 Nguyễn Thị Trâm Anh 280895 212016022 1

3 11121702028 Nguyễn Thị Kim ánh 181294 110517021 1

4 23121602014 Nguyễn Thị Bông 151091 231916021 1

5 11121602003 Hồ Thị Cam 150692 110516021 1

6 11121702033 Trần Thị Huyền Châu 180894 110517021 1

7 21131602067 Trần Thị Diệp 250995 212016022 1

8 11121706003 Thân Thị Dung 250794 110517061 1

9 21131602007 Ngô Thị Giang 121094 212016021 1

10 21121702020 Nguyễn Thị Giang 201094 211917021 1

11 11121702002 Trần Thị Giang 020993 110517021 1

12 11111701080 Nguyễn Đức Hà 6/1/1992 110417011 1

13 Nguyễn Thị Hà 120786 130516023 1

14 23111702030 Võ Thị Hải 201089 231817021 1

15 11121702181 Biện Thị Hằng 210994 110517021 1

16 11121706005 Trần Thị Thanh Hiên 101294 110517061 1

17 11121602061 Nguyễn Thị Thu Hiền 270994 110516021 1

18 21131602079 Võ Thị Hiền 080295 212016022 1

19 21121502019 Lê Đình Hiếu 230994 211915021 1

20 13111702078 Nguyễn Hữu Hùng 120587 130417021 1

21 13121702110 Lê Thị Mai Hương 150887 130517022 1

22 11101401017 Trần Thị Hương 130191 110314011 1

23 13121702118 Nguyễn Thị Cẩm Lê 151090 130517022 1

24 11111602022 Nguyễn Thị Liên 020690 110516021 1

25 11121702076 Nguyễn Thị Kim Liên 110394 110517021 1

26 21111702311 Lê Thị Lương 100393 211817023 1

27 21111602018 Nguyễn Thị Lương 110792 211816021 1

28 11121101026 Nguyễn Thị Lý 201194 110511011 1

29 11121702011 Bùi Thị Mai 140393 110517021 1

30 11121702087 Nguyễn Thị Tuyết Mai 200593 110517021 1

31 13121602099 Nguyễn Thị Mỹ 071090 130516022 1

32 13121702151 Nguyễn Thúy Nga 160891 130517022 1

33 11111103016 Nguyễn Thị Hồng Ngân 151093 110411031 1

1 21131602099 Nguyễn Thị Ngọc 021195 212016022 2

2 23111702081 Trần Thị Nguyệt 070790 231817021 2

3 11121602029 Võ Thị Nguyệt 021094 110516021 2

4 11121706014 Lê Thị Cẩm Nhung 030393 110517061 2
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5 23121702097 Lê Thị Kiều Oanh 160890 231917022 2

6 11121702114 Nguyễn Thị Phương 300194 110517022 2

7 13121702187 Nguyễn Thị Phương 240890 130517023 2

8 21111606012 Nguyễn Thị Hà Phương 170393 211816061 2

9 21111702214 Trần Thị Hoài Phương 201192 211817022 2

10 23121602207 Trần Thị Hồng Phương 060788 231916023 2

11 21111702341 Nguyễn Thị Phượng 180393 211817023 2

12 13121702195 Quách Thị Phượng 021186 130517023 2

13 11121602041 Nguyễn Thi Thảo 291193 110516021 2

14 21131602106 Phan Thị Thảo 290395 212016022 2

15 11101401044 Phạm Thị Thơ 121092 110314011 2

16 11121702019 Phạm Thị Thơ 040893 110517021 2

17 11121706021 Hoàng Thị Hoài Thu 260493 110517061 2

18 11121702022 Dương Thị Thúy 090394 110517021 2

19 23121702123 Nguyễn Thị Thúy 150591 231917022 2

20 11121602047 Nguyễn Thị Thủy 100292 110516021 2

21 11121602048 Trần Thị Thu Thủy 050893 110516021 2

22 23111602118 Nguyễn Thị Trà 040489 231816022 2

23 11131602194 Trương Thị Trang 260595 212016021 2

24 11121702157 Vũ Thị Huyền Trang 191294 110517022 2

25 21111702381 Đoàn Đức Trịnh 110292 211817023 2

26 11111701061 Trần Phi Trung 050691 110417011 2

27 21131602117 Nguyễn Thị Tuyên 180293 212016022 2

28 21131602121 Trần Thị Thu Uyên 180395 212016022 2

29 11121706023 Đặng Thị Vinh 270892 110517061 2

30 21131602124 Trần Thị Mai Xoan 060195 212016022 2

31 13101702060 Nguyễn Thị Xuân 100283 130317021 2

32 21101702224 Nguyễn Thị Yến 221292 211717022 2

33 21101702115 Phan Thị Hải Yến 180892 211717021 2
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